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September 23, 2006 
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng      
Lớp Cấp 1A      

 
Chương Trình (Agenda) 

Tuần Thứ 3 (Week no. 3) 
 

*** 
Các em cần phải có dụng cụ học đầy đủ khi đến trường 

(Students need to bring all school supplies to school)  
 
 

 
Chương trình cho ngày hôm nay (Agenda for today): 
 

1.  Ôn bảng chữ cái, và các dấu.  (Review the alphabet and the Vietnamese accent 
marks). 

 
2.  Kiểm tra bảng chữ cái và các dấu.  (Short Quiz of  Vietnamese alphabet & 
accent marks).  

 
3.  Học bài 2 trang 12:  Em tập ráp vần A, B C.  (Lesson 2 page 12)  

 
 

Giờ nghỉ giải lao (Break time):    15 Phút (15 mimutes) 
 

 
4. Tiếp tục học bài 2 (Continue to study lesson 2 page 12) 

 
5.  Tập viết trong lớp.  (Practive writing in class page 13) 

 
 
Bài làm ở nhà (Homework): 
 

1.  Trang trí hình tròn bằng các dấu thanh và tập ráp vần.  (Decorate the circle with         
Vietnamese accent marks and practice to separate words)  

 
2.  Tập viết trang số 3-6 trong sách bài tập.  (Do homework page 3-6 in the work 

book) 
 

3.  Tất cả bài làm phải nộp vào tuần tới.  (All homework needs to turn in by next 
week) 
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September 23, 2006 
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng     Ngày:  ___________________ 
Lớp Cấp 1A        
        Tên:  ____________________ 
 
 
Trang trí hình tròn bằng các dấu thanh trong tiếng Việt – Coi trang số 11: 
(Decorate the circle below with Vietnamese accent marks – See page 11) 
   

 (Dấu sắc) (Dấu huyền)    (Dấu hỏi) ~ (Dấu ngã)    ·(Dấu nặng)  
^ (Dấu mũ)   ﬞ  (Dấu á) 

 
 
Em tập tách rời chữ và dấu ra (Practice to separate letters and accent marks): 
 

1. _a_ + __  =  á  ___ + ___  =  á  ___ + ___  =  á 
 
2. ___ +  ___  =  à  ___ +  ___  =  à  ___ +  ___  =  à 
 
3. ___ +  ___  =  ả  ___ +  ___  =  ả  ___ +  ___  =  ả 
 
4. ___ +  ___ =  ã  ___ +  ___ =  ã  ___ +  ___ =  ã 
 
5. ___ +  ___ =  ạ  ___ +  ___ =  ạ  ___ +  ___ =  ạ 
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Em tập tách rời chữ và dấu ra (Practice to separate letters and accent marks): 
 
 
1. Ba =  _B_ + _a_  Ba =  ___ + ___  Ba =  ___ + ___ 
 

2. Bà =  ___ + ___ + ___    Bà =  ___ + ___ + ___ 
 

Bà =  ___ + ___ + ___  Bà =  ___ + ___ + ___ 
 

3. Bá =  ___ + ___ + ___  Bá =  ___ + ___ + ___ 
  

Bá =  ___ + ___ + ___  Bá =  ___ + ___ + ___ 
 

4. Bả =  ___ + ___ + ___  Bả =  ___ + ___ + ___ 
 

 Bả =  ___ + ___ + ___  Bả =  ___ + ___ + ___ 
 

5. Bạ =  ___ + ___ + ___  Bạ =  ___ + ___ + ___ 
 

 Bạ =  ___ + ___ + ___  Bạ =  ___ + ___ + ___ 
 

6. Bã =  ___ + ___ + ___  Bã =  ___ + ___ + ___ 
 

 Bã =  ___ + ___ + ___  Bã =  ___ + ___ + ___ 
 

 
1. Ca  =  _C_ + _a_ Ca  =  ___ + ___ Ca  =  ___ + ___ 
 

2. Cá =  ___ + ___ + ___   Cá =  ___ + ___ + ___  
 

  Cá =  ___ + ___ + ___  Cá =  ___ + ___ + ___ 
 

3. Cà =  ___ + ___ + ___  Cà =  ___ + ___ + ___ 
 

 Cà =  ___ + ___ + ___  Cà =  ___ + ___ + ___ 
 

4. Cạ =  ___ + ___ + ___  Cạ =  ___ + ___ + ___ 
 

 Cạ =  ___ + ___ + ___  Cạ =  ___ + ___ + ___ 
 

5. Cả =  ___ + ___ + ___  Cả =  ___ + ___ + ___ 
 

 Cả =  ___ + ___ + ___  Cả =  ___ + ___ + ___ 


